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SỐ PHẦN 71L30-02-1-04N

NHÀ CHẾ TẠO Grayhill, Inc.

SỰ MIÊU TẢ SWITCH KEY 4POS SP4T 250MA 115V

TÌNH TRẠNG MIỄN PHÍ TÌNH TRẠNG / TÌNH TRẠNG ROHS Không có chì / tuân thủ RoHS

BẢNG DỮLIỆU

ĐIỆN ÁP RATING - DC 30V

ĐIỆN ÁP RATING - AC 115V

CHẤM DỨT PHONG CÁCH Solder Lug

CHUYỂN CHỨC NĂNG On-On-On-On

LOẠT 71L

BẢNG ĐIỀU CHỈNH CUTOUT KÍCH THƯỚC Circular - 19.05mm Dia

VÀI CÁI TÊN KHÁC 71L3002104N

NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -

SỐ VỊ TRÍ 4

GẮN LOẠI Panel Mount

ĐỘ NHẠY ĐỘ ẨM (MSL) 1 (Unlimited)

CUỘC SỐNG CƠ 15,000 Cycles

THỜI GIAN CHUẨN CỦA NHÀ SẢN XUẤT 8 Weeks

TÌNH TRẠNG MIỄN PHÍ / TÌNH TRẠNG ROHS Lead free / RoHS Compliant

VỊ TRÍ REMOVABLE CHÍNH 1 and 180°

TÍNH NĂNG -

CUỘC SỐNG ĐIỆN 15,000 Cycles

MIÊU TẢ CỤ THỂ Keylock Switch 4 Position SP4T 250mA (AC/DC) 115VAC 30VDC Panel Mount

ĐỘ SÂU PHÍA SAU MẶT BÍCH 51.54mm

ĐÁNH GIÁ HIỆN TẠI 250mA (AC/DC)

LIÊN HỆ TIMING Non-Shorting (BBM)

LIÊN HỆ CHẤT LIỆU Silver Alloy

LIÊN KẾT THÚC -

MẠCH SP4T

GÓC THROW 30°

LOẠI THIẾT BỊ TRUYỀN ĐỘNG Flat Key

71L30-02-1-04N
Số Phần: 71L30-02-1-04N

Nhà sản xuất / Thương hiệu: Grayhill, Inc.

Mô tả Sản phẩm SWITCH KEY 4POS SP4T 250MA 115V

Bảng dữ liệu:

Tình trạng của RoHs Không có chì / tuân thủ RoHS

Chuyển từ Hồng Kông

Cách vận chuyển DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
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những sản phẩm liên quan

71L30-02-2-06N

Nhà sản xuất của:  Grayhill, Inc.

Sự miêu tả:  SWITCH KEY 6POS DP6T 250MA 115V
Trong kho:  Out stock

RFQ

71L30-02-2-03N

Nhà sản xuất của:  Grayhill, Inc.

Sự miêu tả:  SWITCH KEY 3POS DP3T 250MA 115V
Trong kho:  Out stock

RFQ

71L30-01A12N

Nhà sản xuất của:  Grayhill, Inc.

Sự miêu tả:  SWITCH KEYLOCKR LUG, 30 DEG 1 DE
Trong kho:  Out stock

RFQ

71L30-01-6-02N

Nhà sản xuất của:  Grayhill, Inc.

Sự miêu tả:  SWITCH KEY 2POS 6PDT 250MA 115V
Trong kho:  Out stock

RFQ

71L30-02-2-04N

Nhà sản xuất của:  Grayhill, Inc.

Sự miêu tả:  SWITCH KEY 4POS DP4T 250MA 115V
Trong kho:  Out stock

RFQ

71L30-02-2-04S

Nhà sản xuất của:  Grayhill, Inc.

Sự miêu tả:  SWITCH KEY 4POS DP4T 250MA 115V
Trong kho:  Out stock

RFQ

71L30-01-5-02N

Nhà sản xuất của:  Grayhill, Inc.

Sự miêu tả:  SWITCH KEY 2POS 5PDT 250MA 115V
Trong kho:  Out stock

RFQ

71L30-02-2-06S

Nhà sản xuất của:  Grayhill, Inc.

Sự miêu tả:  SWITCH KEY 6POS DP6T 250MA 115V
Trong kho:  Out stock

RFQ

71L30-02-2-02N

Nhà sản xuất của:  Grayhill, Inc.

Sự miêu tả:  SWITCH KEY 2POS DPDT 250MA 115V
Trong kho:  Out stock

RFQ

71L30-02-1-03N

Nhà sản xuất của:  Grayhill, Inc.

Sự miêu tả:  SWITCH KEY 3POS SP3T 250MA 115V
Trong kho:  Out stock

RFQ

71L30-02-1-02N

Nhà sản xuất của:  Grayhill, Inc.

Sự miêu tả:  SWITCH KEY 2POS SPDT 250MA 115V
Trong kho:  Out stock

RFQ

71L30-01B12N

Nhà sản xuất của:  Grayhill, Inc.

Sự miêu tả:  SWITCH KEYLOCK R LUG, 30 DEG 1 D
Trong kho:  Out stock

RFQ
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